	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG 

HỒ SƠ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 

Khóa                    : 2014      Bậc đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
 Ngành đào tạo     : CÔNG NGHỆ NHIỆT – LẠNH
Từ ngày             : 16/ 05/ 2016 đến ngày 09/ 07 / 2016
                        Đơn vị thực hiện : KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT – LẠNH
Năm học: 2015 - 2016



	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	
	


DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐÃ NHẬN HỌC SINH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Trong thời gian từ: 16 / 05 / 2016 đến  09 / 07 / 2016
Tổng số HS đã Thực tập tốt nghiệp :    30  HS
	STT
	TÊN DOANH NGHIỆP
	ĐỊA CHỈ
	SỐ LƯỢNG

HS-SV
	LỚP
	Người liên hệ của DN
	Chức vụ

	01
	Công ty TNHH Cơ điện lạnh 
Tân & Kỳ
	Số 5 Tân Kỳ Tân Quý, P.13, 
Q.Tân Bình, Tp.HCM
	06
	14TC-ĐL
	A. Trí
	Giám đốc

	02
	Công ty TNHH SX-TM
 DIỆP THÀNH
	Số 219/143 Mai Xuân Thưởng, P.6, Q.6, Tp.HCM
	04
	14TC-ĐL
	A, Sum
	Giám đốc

	03
	Công ty ĐIỆN LẠNH GIA BẢO
	Số 428 Trường Chinh, P.Đông Hưng Thuận, Q.12, Tp.HCM
	03
	14TC-ĐL
	A. Minh
	Giám đốc

	04
	Công ty TNHH Phát triển 
TM-DV HOÀNG KIM    
	Số 240 Linh Đông, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
	03
	14TC-ĐL
	A. Duy
	Giám đốc

	05
	Công ty TNHH DV-TM 
TIẾN TRUNG
	Số 266/50 Bạch Đằng, P.24, 
Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
	02
	14TC-ĐL
	A. Trung
	Giám đốc

	06
	Công ty TNHH MTV CĐL TRẦN VINH
	Số 809 Quốc lộ 1A, P.BHHA, 
Q.Bình Tân, Tp.HCM
	04
	14TC-ĐL
	A. Thuận
	Giám đốc

	07
	Công ty ĐIỆN LẠNH TÍN ĐẠT
	Số 32 Nguyễn Thị Tần, P.2, Q.8, Tp.HCM
	03
	14TC-ĐL
	A. Minh
	Giám đốc

	08
	Công ty ĐIỆN MÁY  XANH
	Số 531 Xô Viết Nghệ Tỉnh, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
	01
	14TC-ĐL
	A. Lượm
	Giám đốc

	09
	Công ty TNHH TM –DV 
HỒNG KÝ
	Số 38 Tây Lân, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân, Tp.HCM
	01
	14TC-ĐL
	C .Giang
	Quản lý nhân sự

	10
	Công ty TNHH ĐIỆN MÁY VIỄN ĐÔNG
	  Số 914 Quang Trung, P.8, Q.Gò vấp, Tp.HCM
	03
	14TC-ĐL
	A. Hùng
	Giám đốc



Ngày          tháng       năm 2016
 Ngày         tháng         năm 2016

 TRƯỞNG KHOA 
HIỆU TRƯỞNG 


ĐINH ĐỒNG HIỆP
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	
	


DANH SÁCH PHÂN CÔNG GV ĐƯA HS ĐẾN NƠI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Khóa :             2014                      Bậc đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Ngày thực hiện : 16 / 05 / 2016  đến ngày  09 / 07 / 2016
	TT
	HỌ VÀ TÊN GV  
	TÊN DN NHẬN TTTN 
	ĐỊA CHỈ DOANH NGHIỆP
	Số HS

	Người liên hệ của DN
	Số Điện thoại liên hệ

	1
	Nguyễn Vũ Xuân Thì
	Công ty TNHH Cơ điện lạnh Tân & Kỳ
	Số 5 Tân Kỳ Tân Quý, P.13, 

Q.Tân Bình, Tp.HCM
	06
	A.TRÍ
	0903628260

	2
	
	Công ty TNHH SX-TM DIỆP THÀNH
	Số 219/143 Mai Xuân Thưởng, P.6, Q.6, Tp.HCM
	04
	A. SUM
	0903949291

	3
	
	Công ty ĐIỆN LẠNH GIA BẢO
	Số 428 Trường Chinh, P.Đông Hưng Thuận, Q.12.
	03
	A. MINH
	0934500100

	4
	
	Công ty TNHH Phát triển TM-DV HOÀNG KIM
	Số 240 Linh Đông, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức.
	03
	 A. DUY
	0938123446

	5
	Võ Phước Quang
	Công ty TNHH DV-TM TIẾN TRUNG
	Số 266/50 Bạch Đằng, P.24, 

Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
	02
	A.TRUNG
	0909545447

	6
	Đặng Thế Huân
	Công ty TNHH MTV CĐL TRẦN VINH
	Số 809 Quốc lộ 1A, P.BHHA, Q.Bình Tân, Tp.HCM
	04
	A.THUẬN
	0939066464

	7
	
	Công ty ĐIỆN LẠNH TÍN ĐẠT
	Số 32 Nguyễn Thị Tần, P.2, Q.8, Tp.HCM
	03
	  A.MINH
	0913625585

	8
	Phan Văn Hòa
	Công ty ĐIỆN MÁY  XANH
	Số 531 Xô Viết Nghệ Tỉnh, P.25, 

Q. Bình Thạnh.
	01
	A.LƯỢM
	0938963708

	9
	Phan Văn Hòa
	Công ty TNHH TM –DV HỒNG KÝ
	Số 38 Tây Lân, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân.
	01
	C .GIANG
	0933066855

	10
	Đinh Đồng Hiệp
	Công ty TNHH ĐIỆN MÁY VIỄN ĐÔNG
	Số 914 Quang Trung, P.8, Q.Gò vấp, Tp.HCM
	03
	 A.  HÙNG
	0903973005



Ngày        tháng     năm 2016
 Ngày         tháng       năm 2016

 TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG 


ĐINH ĐỒNG HIỆP

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	
	


BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và tên GV thực hiện  : NGUYỄN VŨ XUÂN THÌ           Khoa           : CÔNG NGHỆ NHIỆT – LẠNH
Khóa                            :     2014                                     Bậc đào tạo : TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Trong thời gian từ         : 16 / 05 / 2016 đến  09 / 07 / 2016
	STT
	TÊN DN ĐÃ NHẬN HS-SV

 ĐẾN TTTN
	ĐỊA CHỈ CỦA DN 
	Số lượng

HS-SV
	Lớp
	Khối lượng được tính (tiết)
	Ghi chú

	1
	Công ty TNHH Cơ điện lạnh Tân & Kỳ
	Số 5 Tân Kỳ Tân Quý, P.13, 

Q.Tân Bình, Tp.HCM
	06
	14TC-ĐL
	10
	

	2
	Công ty TNHH SX-TM DIỆP THÀNH
	Số 219/143 Mai Xuân Thưởng, P.6, Q.6, Tp.HCM
	04
	14TC-ĐL
	05
	

	3
	Công ty ĐIỆN LẠNH GIA BẢO
	Số 428 Trường Chinh, P.Đông Hưng Thuận, Q.12.
	03
	14TC-ĐL
	05
	

	4
	Công ty TNHH Phát triển TM-DV HOÀNG KIM
	Số 240 Linh Đông, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức.
	03
	14TC-ĐL
	05
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	25
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 2016

Ngày   ______  tháng    _____   năm 2016

 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	
	


BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và tên GV thực hiện  : VÕ PHƯỚC QUANG                  Khoa           : CÔNG NGHỆ NHIỆT – LẠNH
Khóa                           :       2014                                    Bậc đào tạo : TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Trong thời gian từ         : 16 / 05 / 2016 đến  09 / 07 / 2016

	STT
	TÊN DN ĐÃ NHẬN HS-SV

 ĐẾN TTTN
	ĐỊA CHỈ CỦA DN 
	Số lượng

HS-SV
	Lớp
	Khối lượng được tính (tiết)
	Ghi chú

	01
	Công ty TNHH DV-TM TIẾN TRUNG
	Số 266/50 Bạch Đằng, P.24, 

Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
	02
	14TC-ĐL
	05
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	05
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 2016

Ngày   ______  tháng    _____   năm 2016

 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	
	


BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và tên GV thực hiện  : ĐẶNG THẾ HUÂN                     Khoa           : CÔNG NGHỆ NHIỆT – LẠNH
Khóa                            :        2014                                 Bậc đào tạo : TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Trong thời gian từ         : 16 / 05 / 2016 đến  09 / 07 / 2016

	STT
	TÊN DN ĐÃ NHẬN HS-SV

 ĐẾN TTTN
	ĐỊA CHỈ CỦA DN 
	Số lượng

HS-SV
	Lớp
	Khối lượng được tính (tiết)
	Ghi chú

	01
	Công ty TNHH MTV CĐL TRẦN VINH
	Số 809 Quốc lộ 1A, P.BHHA, Q.Bình Tân, Tp.HCM
	04
	14TC-ĐL
	05
	

	02
	Công ty ĐIỆN LẠNH TÍN ĐẠT
	Số 32 Nguyễn Thị Tần, P.2, Q.8, Tp.HCM
	03
	14TC-ĐL
	05
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	10
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 2016

Ngày   ______  tháng    _____   năm 2016

 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	
	


BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và tên GV thực hiện  : PHAN VĂN HÒA                        Khoa           : CÔNG NGHỆ NHIỆT – LẠNH
Khóa                            :        2014                                  Bậc đào tạo : TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Trong thời gian từ         : 16 / 05 / 2016 đến  09 / 07 / 2016

	STT
	TÊN DN ĐÃ NHẬN HS-SV

 ĐẾN TTTN
	ĐỊA CHỈ CỦA DN 
	Số lượng

HS-SV
	Lớp
	Khối lượng được tính (tiết)
	Ghi chú

	01
	Công ty ĐIỆN MÁY  XANH
	Số 531 Xô Viết Nghệ Tỉnh, P.25, 

Q. Bình Thạnh.
	01
	14TC-ĐL
	05
	

	02
	Công ty TNHH TM –DV HỒNG KÝ
	Số 38 Tây Lân, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân.
	01
	14TC-ĐL
	05
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	10
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 2016

Ngày   ______  tháng    _____   năm 2016

 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	
	


BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và tên GV thực hiện  : ĐINH ĐỒNG HIỆP                     Khoa           : CÔNG NGHỆ NHIỆT – LẠNH
Khóa                            :          2014                                Bậc đào tạo : TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Trong thời gian từ         : 16 / 05 / 2016 đến  09 / 07 / 2016

	STT
	TÊN DN ĐÃ NHẬN HS-SV

 ĐẾN TTTN
	ĐỊA CHỈ CỦA DN 
	Số lượng

HS-SV
	Lớp
	Khối lượng được tính (tiết)
	Ghi chú

	01
	Công ty TNHH ĐIỆN MÁY VIỄN ĐÔNG
	Số 914 Quang Trung, P.8, Q.Gò vấp, Tp.HCM
	03
	14TC-ĐL
	05
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	05
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 2016

Ngày   ______  tháng    _____   năm 2016

 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	
	


BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Khóa                     :             2014                Bậc đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Ngành đào tạo        :    CÔNG NGHỆ NHIỆT – LẠNH
Đơn vị                   :    KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT – LẠNH
Trong thời gian từ   :   16 / 05 / 2016  đến:  09 / 07 / 2016
	STT
	HỌ VÀ TÊN GV
	TÊN DN ĐÃ NHẬN HS-SV 

ĐẾN TTTN 
	Số lượng HS-SV
	Khối lượng được tính  (tiết)
	Ghi chú

	01
	Nguyễn Vũ Xuân Thì
	Công ty TNHH Cơ điện lạnh Tân & Kỳ
	06
	10
	

	02
	
	Công ty TNHH SX-TM DIỆP THÀNH
	04
	05
	

	03
	
	Công ty ĐIỆN LẠNH GIA BẢO
	03
	05
	

	04
	Nguyễn Vũ Xuân Thì
	Công ty TNHH Phát triển TM-DV HOÀNG KIM
	03
	05
	

	05
	Võ Phước Quang
	Công ty TNHH DV-TM TIẾN TRUNG
	02
	05
	

	06
	Đặng Thế Huân
	Công ty TNHH MTV CĐL TRẦN VINH
	04
	05
	

	07
	
	Công ty ĐIỆN LẠNH TÍN ĐẠT
	03
	05
	

	08
	Phan Văn Hòa
	Công ty ĐIỆN MÁY  XANH
	01
	05
	

	09
	
	Công ty TNHH TM –DV HỒNG KÝ
	01
	05
	

	10
	Đinh Đồng Hiệp
	Công ty TNHH ĐIỆN MÁY VIỄN ĐÔNG
	03
	05
	

	TỔNG CỘNG 
	
	30
	55
	



Ngày      tháng     năm 2016
 Ngày      tháng      năm 2016
 Ngày       tháng     năm 2016

TRƯỞNG KHOA 
PHÒNG TS-ĐT-GTVL
 HIỆU TRƯỞNG
   
    
